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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi  

tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, đợt 1 
 

  
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 
 

  Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1258/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 

năm 2011 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương  và số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 

2013 về việc đổi tên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương thành Trường Đại học 

Hải Dương; 

  Căn cứ Quyết định số 4048/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Hải Dương đào tạo trình độ thạc 

sĩ ngành Kế toán; 

  Căn cứ Quyết định số 5009/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Hải Dương đào tạo trình độ thạc 

sĩ ngành Quản lý kinh tế; 

  Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

  Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐHHD-SĐH ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; 

  Căn cứ Thông báo số 12/TB-ĐHHD ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hải Dương về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020; 

  Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 64 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ thạc sĩ năm 2020, đợt 1 (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) trong Hội đồng tuyển 

sinh năm 2020, Trƣởng các đơn vị trực thuộc; Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và 

các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- UBND tỉnh Hải Dƣơng (b/c); 

- Nhƣ Điều 2; 

- Website Nhà trƣờng; 

- Lƣu: VT, P. ĐTĐH&SĐH (03). 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

<Đã ký> 

 

HIỆU TRƢỞNG 

TS. Vũ Đức Lễ 



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI  

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020 - ĐỢT 1  
(Kèm theo Quyết định số 395/QĐ-HĐTSĐHHD ngày 28 tháng 9 năm 2020  

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Hải Dương) 
 

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Ngành/Chuyên ngành  

tốt nghiệp đại học 

Ghi  

chú 

I NGÀNH KẾ TOÁN      

1 1 Bùi Thị  Hƣơng 02/03/1986 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

2 2 Vũ Ngọc  Nam 09/11/1981 Hƣng Yên Tài chính - Ngân hàng  

3 3 Nguyễn Thị  Nga 27/08/1990 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

4 4 Nguyễn Thị Thanh  Tâm 27/08/1993 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

5 5 Bùi Văn  Thăng 10/02/1983 Hòa Bình Quản trị kinh doanh  

6 6 Dƣơng Hùng Cƣờng 28/08/1995 Hải Phòng Kế toán  

7 7 Vũ Quý Dƣơng 13/11/1991 Hải Dƣơng Kế toán  

8 8 Đỗ Thị Hải Hà 29/11/1997 Hải Dƣơng Kế toán  

9 9 Trần Thị Thái Hà 13/09/1994 Hải Dƣơng Kế toán  

10 10 Trƣơng Minh Hậu 26/08/1985 Tuyên Quang Kế toán  

11 11 Nguyễn Thị Luyến 21/07/1978 Hải Dƣơng QTKD - Kế toán - Kiểm toán  

12 12 Vũ Thị  Loan 01/04/1986 Hải Dƣơng Kế toán  

13 13 Lê Quỳnh Mai 09/04/1995 Hải Dƣơng Kế toán  

14 14 Lê Thị Năm 05/07/1982 Hải Dƣơng Kế toán  

15 15 Phạm Thị  Ngát 22/07/1991 Hải Dƣơng Kế toán  

16 16 Phạm Hồng Thái 03/11/1981 Hải Dƣơng Kế toán  

17 17 Vũ Mạnh  Thắng 07/03/1973 Hải Dƣơng Kế toán  

18 18 Lƣơng Thị Huyền  Trang 04/11/1992 Phú Thọ Kế toán  



2 

 

 

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Ngành/Chuyên ngành  

tốt nghiệp đại học 

Ghi  

chú 

II NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ     

19 1 Nguyễn Văn  Tùng 23/01/1979 Hải Dƣơng Quản lý kinh tế  

20 2 Nguyễn Thị Mai Anh 19/11/1982 Hải Dƣơng Ngân hàng - Tài chính  

21 3 Lê Đức Chính 12/06/1990 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

22 4 Vũ Nguyên Đức 18/10/1996 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

23 5 Phạm Thị Giang 25/12/1983 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

24 6 Nguyễn Thu Hà 18/12/1991 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

25 7 Phùng Trung Hiếu 11/05/1998 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

26 8 Nguyễn Thị Hoàn 04/12/1979 Hải Dƣơng Tài chính - Tín dụng  

27 9 Vũ Thị Phƣơng Lan 05/10/1987 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

28 10 Lê Bích Ngọc 03/11/1990 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

29 11 Khổng Thị Minh Phƣơng 21/11/1994 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

30 12 Trần Ngọc Tân 18/06/1991 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

31 13 Ngô Thị Thu 17/08/1981 Hải Dƣơng Tài chính ngân hàng  

32 14 Đỗ Thị Quỳnh Trang 06/08/1993 Hải Dƣơng Tài chính - Ngân hàng  

33 15 Nguyễn Thị Hà 06/02/1983 Hải Dƣơng Kế toán  

34 16 Đoàn Thị Hoa 04/11/1988 Hải Dƣơng Kế toán  

35 17 Phùng Đình Hùng 20/02/1985 Hải Dƣơng Kế toán  

36 18 Nguyễn Thị Hồng Minh 18/10/1982 Hải Dƣơng Kế toán  
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STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Ngành/Chuyên ngành  

tốt nghiệp đại học 

Ghi  

chú 

37 19 Nguyễn Thị Nhung 26/05/1984 Hải Dƣơng Kế toán  

38 20 Vũ Quốc Trung 01/11/1984 Hải Dƣơng Kế toán  

39 21 Trần Quang Hƣng 09/03/1993 Hải Dƣơng Quản trị kinh doanh  

40 22 Phạm Duy Lợi 22/08/1987 Hải Dƣơng Quản trị kinh doanh  

41 23 Vũ Công Luận 05/12/1986 Hải Dƣơng Quản trị kinh doanh  

42 24 Nguyễn Văn Thắng 23/09/1978 Hải Dƣơng Quản trị kinh doanh  

43 25 Lê Hoài Thƣơng 17/05/1987 Hải Dƣơng Quản trị kinh doanh  

44 26 Nguyễn Thanh Sơn 16/04/1997 Hải Dƣơng Kinh tế  

45 27 Phạm Khắc Đoàn 16/08/1976 Hải Dƣơng Kinh tế xây dựng  

46 28 Mai Thị Thùy Dung 28/09/1989 Hải Dƣơng Quan hệ quốc tế  

47 29 Nguyễn Thị Thảo 29/05/1989 Hải Dƣơng Quan hệ quốc tế  

48 30 Vũ Thị Hà 04/07/1979 Hải Dƣơng Quản trị Du lịch - Khách sạn  

49 31 Vũ Nhƣ Đức 14/11/1981 Hải Dƣơng Kỹ thuật Điện tử viễn thông  

50 32 Nguyễn Thị Hân 25/03/1986 Hải Dƣơng Luật  

51 33 Tăng Xuân Hùng 31/07/1976 Hải Dƣơng Lịch sử  

52 34 Bùi Quang Huynh 07/07/1969 Hải Dƣơng Điện tử  - Viễn thông  

53 35 Trần Thị Hồng Nga 15/11/1981 Hải Dƣơng Hành chính học  

54 36 Nguyễn Văn Hƣớng 05/08/1983 Hải Dƣơng Công nghệ thông tin  

55 37 Lê Văn Huy 28/04/1987 Hải Dƣơng Công nghệ thông tin  
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                 Danh sách gồm 64 thí sinh. Trong đó: 

                          - Ngành Kế toán: 18 thí sinh; 

                          - Ngành Quản lý kinh tế: 46 thí sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Ngành/Chuyên ngành  

tốt nghiệp đại học 

Ghi  

chú 

56 38 Hoàng Văn Ngọc 01/11/1981 Hải Dƣơng Công nghệ thông tin  

57 39 Bùi Khắc Sơn 27/09/1985 Hà Nội Công nghệ thông tin  

58 40 Lê Thị Hồng Thanh 08/11/1977 Hải Dƣơng Công nghệ thông tin  

59 41 Tăng Đức Sáng 23/07/1988 Hải Dƣơng Sƣ phạm Thể dục thể thao  

60 42 Nguyễn Thanh Tuấn 17/07/1982 Hải Dƣơng Quản lý nhà nƣớc  

61 43 Mai Thế Anh 29/04/1996 Hải Dƣơng Luật  

62 44 Lã Văn Chiến 02/07/1973 Hải Dƣơng Luật kinh tế  

63 45 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 09/10/1977 Hải Dƣơng Tiếng Anh sƣ phạm  

64 46 Phạm Ngọc Phong 05/10/1982 Hà Nội Điện Nông nghiệp  


